
1

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

Đơn vị: Triệu đồng

Chi giao 
thông

Chi nông 
nghiệp, lâm 
nghiệp, thủy 
lợi, thủy sản

TỔNG CỘNG 2,519,568 43,191 0 86,500 13,386 128,280 670 38,791 0 567,900 1,235,535 625,319 547,046 12,900 2,483 389,932

1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
73,356 73,356 73,356

2 Sở Giáo dục và Đào tạo 11,241 11,241
3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 670 670
4 Sở Y tế 16,280 16,280
5 Sở Thông tin Truyền thông 25,300 25,300
6 Sở Lao động -Thương binh và Xã hội 2,998 515 2,483
7 Ban Dân tộc 1,090 1,090
8 Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh 38,791 38,791
9 Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận 11,950 11,950
10 Tỉnh ủy Ninh Thuận 21,000 8,100 12,900
11 BQL Vườn Quốc gia Núi Chúa 76 76 76
12 BQL Vườn Quốc gia Phước Bình 154 154 154

13
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công 
trình Dân dụng và Công nghiệp 151,135 20,000 112,000 7,635 1,870 11,500

14
BQL dự án đầu tư XD các công trình 
Nông nghiệp và PTNT 439,460 439,460 439,460

15
Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các 
dự án ODA ngành nước 567,900 567,900

16
BQL dự án đầu tư XD các công trình 
Giao thông 623,449 623,449 623,449

17 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 73,500 73,500
18 Công an tỉnh 13,386 13,386
19 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 13,000 13,000

20
Công ty TNHH MTV Khai thác các 
công trình thủy lợi 34,000 34,000 34,000

21 Chi đầu tư phát triển khác phân bổ sau
30,000 30,000

22 Hỗ trợ xã đạt NTM 8,000 8,000

23
Hỗ trợ Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 
cao 14,400 14,400

24 Vốn chuẩn bị đầu tư 15,000 15,000

25
Lập, thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 14,472 14,472

26
Hỗ trợ chính sách đặc thù khuyến khích 
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn trên địa bàn 5,000 5,000

27
Bù hụt thu năm 2022, thanh toán công 
trình hoàn thành khi có quyết toán và 
các nhiệm vụ khác 38,960 38,960

28
Thu hồi vốn ứng trước (Hạ tầng cơ sở
nông thôn dựa vào cộng đồng) 2,000 2,000

29
Chương trình phục hồi và phát triển kinh 
tế - xã hội 273,000 273,000

Chi 
khoa 

học và 
công 
nghệ

Chi y tế, dân 
số và gia 

đình

Chi quốc 
phòng

Chi an ninh 
và trật tự an 
toàn xã hội

Chi thể 
dục thể 

thao

(Kèm theo Quyết định số 07 /QĐ-UBND ngày 09  tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Trong đó:

Tổng số
Chi bảo 
vệ môi 
trường

Chi các hoạt 
động kinh tế

Trong đó

Chi giáo dục 
- đào tạo và 

dạy nghề
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DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

TT Tên đơn vị Chi văn hóa 
thông tin

Chi phát 
thanh, 
truyền 

hình, thông 
tấn

Chi hoạt 
động của cơ 
quan quản 

lý nhà 
nước, đảng, 

đoàn thể

Chi bảo đảm 
xã hội

Chi thường 
xuyên khác
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